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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	Tên học phần: Mô phỏng nha khoa
	Mã học phần: CSI231
1. Thông tin chung về học phần
· Số tín chỉ: 3 (0-3)						Loại học phần: Bắt buộc 
· Các học phần tiên quyết: Giải phẫu răng, Vật liệu và thiết bị nha khoa, Cắn khớp học
· Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Nha khoa cơ sở ( Khoa Răng Hàm Mặt) 
·  Số tiết quy định đối với các hoạt động:
+ Thực hành			: 45 tiết
2. Thông tin chung về các giảng viên 
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Hoàng Tiến Công 
	0913.351.248
	hoangtiencong@tump.edu.vn
	

	2
	TS. Lê Thị Thu Hằng
	0916616427
	lethithuhang@tump.edu.vn
	

	3
	ThS. Nguyễn Văn Ninh
	0912551768
	nguyenvanninh@tump.edu.vn
	

	4
	ThS. Lưu Thị Thanh Mai
	0919.868.885
	luuthithanhmai@tump.edu.vn
	

	5
	ThS. Lê Thị Hòa
	0812788404
	lethihoa@tump.edu.vn
	

	6
	ThS. Nguyễn Nam Hà
	0989767612
	nguyennamha@tump.edu.vn
	

	7
	ThS. Bùi Hồng Hạnh
	0984524985
	buihonghanh@tump.edu.vn
	

	8
	BS. Nguyễn Thị Hồng
	0389947056
	nguyenthihong.nkcs@tump.edu.vn
	

	9
	BS. Trần Phương Nga
	0376027777
	tranphuongnga@tump.edu.vn
	

	10
	KTV. Phạm Minh Tuấn
	0986491587
	phamminhtuan@tump.edu.vn
	




3. Mục tiêu học phần:
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được kỹ năng cơ bản trong khám bệnh nhân răng hàm mặt với tình huống đóng vai.
+ Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trong một số loại hình điều trị răng hàm mặt như chữa răng, điều trị tủy răng, lấy cao răng, nhổ răng và lấy dấu - đổ mẫu hàm trên mô hình và bệnh nhân giả.
- Thái độ:
+ Coi trọng việc học các kỹ năng trong học phần thực hành mô phỏng.
+ Thể hiện được thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận và có trách nhiệm trong khám và điều trị răng hàm mặt.
4. Chuẩn đầu ra học phần:
1. Thực hiện được kỹ năng cơ bản trong khám bệnh nhân răng hàm mặt với tình huống đóng vai.
2. Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trong một số loại hình điều trị răng hàm mặt như chữa răng, điều trị tủy răng, lấy cao răng, nhổ răng và lấy dấu - đổ mẫu hàm trên mô hình và bệnh nhân giả.
3. Coi trọng việc học các kỹ năng trong học phần thực hành mô phỏng.
4. Thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận và có trách nhiệm trong khám và điều trị răng hàm mặt.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần Mô phỏng nha khoa là môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng ban đầu trong thực hành nha khoa, giúp người học được tiếp cận với các kỹ thuật nha khoa gần với thực tế nhất. Vì vậy, người học được rèn luyện kỹ năng trước khi học các học phần  lâm sàng và tự tin hơn khi thực hiện các kỹ thuật điều trị trên bệnh nhân. Học phần Mô phỏng nha khoa hướng dẫn các kỹ năng ban đầu khi khám răng miệng, lấy dấu và đổ mẫu; thực hành một số kỹ thuật cơ bản trong chữa răng, điều trị tủy răng, nhổ răng, lấy cao răng trên mô hình.
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:
Mức 1:  Thấp
Mức 2: Trung bình
Mức 3: Cao
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần 

	
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4

	Bài 1
	2
	3
	2
	3

	Bài 2
	2
	3
	2
	3

	Bài 3
	2
	3
	2
	3

	Bài 4
	2
	3
	2
	3

	Bài 5
	2
	3
	2
	3

	Bài 6
	2
	3
	2
	3

	Bài 7
	2
	3
	2
	3

	Bài 8
	2
	3
	2
	3

	Bài 9
	2
	3
	2
	3



7. Danh mục tài liệu
+ Tài liệu học tập chính: 
[bookmark: _GoBack]Bộ môn nha khoa cơ sở, Khoa răng hàm mặt, Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên, ”Bài giảng Mô phỏng nha khoa”. Tài liệu lưu hành nội bộ.
+ Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ môn Chữa răng - Đại học Y Dược Tp HCM, “Mô phỏng tiền lâm sàng nội nha”, 2011 
2. Bộ môn Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội,”Răng Hàm Mặt, tập 1”, Nhà xuất bản y học, 1977.
3. Bộ y tế, “Nha khoa thực hành”, Nhà xuất bản y học, 2003
4. Lê Đức Lánh, “Phẫu thuật miệng tập 1”, Nhà xuất bản y học Tp HCM, 2011
5. Trần Thị Bảo Đan, “Nha chu học”, Nhà xuất bản y học Tp HCM, 2012
6. Trần Thiên Lộc, “Bài giảng phục hình răng tháo lắp từng phần”, Nhà xuất
bản y học Tp HCM, 2009 
7. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, “Nha khoa cơ sở (Tập 1), Nha khoa mô phỏng, Thuốc và vật liệu nha khoa”, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Sinh viên phải tham gia 100% các bài thực hành của môn học.
9. Phương pháp giảng dạy
- Phần thực hành: Cầm tay chỉ việc
10. Phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên và thang điểm 
	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
(Theo thang điểm 10)
	Trọng số

	1
	Điểm kiểm tra thường xuyên 1
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 1/3 thời gian học tập.
- Phương pháp lượng giá: trắc nghiệm.
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	8,3%

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên 2
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 2/3 thời gian học tập.
- Phương pháp lượng giá: trắc nghiệm.
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	8,3%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Đánh giá kỹ năng thực hành.
- Phương pháp lượng giá: Sử dụng bảng kiểm để lượng giá kỹ thuật sau mỗi buổi thực hành. Điểm kiểm tra giữa học phần bẳng trung bình cộng 9 bài lượng giá thực hành.                                                                                                                                                              
	Bảng kiểm
	33,4%

	4
	Thi kết thúc học phần
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được sau khi kết thúc học phần.
- Phương pháp lượng giá: OSCE
	Bảng kiểm
	50%



· Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân
Điểm học phần = (KTTX1*0.5 +KTTX2 *0.5 +KTGK*2 +KTHP*3)/6
11. Nội dung chi tiết học phần
	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	1
	Khám bệnh nhân đóng vai trên ghế nha khoa
	5

	2
	Kỹ thuật tạo lỗ hàn theo Black (trên răng nhựa)
	7,5

	3
	Kỹ thuật hàn phục hồi thân răng
(Eugenate, GIC, Composite)
	7,5

	4
	Kỹ thuật mở lối vào tủy răng (trên răng khô)
	2,5

	5
	Kỹ thuật sửa soạn ống tủy
	5

	8
	Thực hành mô phỏng nhổ răng
	2,5

	9
	Kỹ thuật lấy cao răng trên mô hình
	5

	
	Cộng
	45


 
12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần:  Ngày..............tháng.............năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ký, ghi rõ họ tên)
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